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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm)Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một quốc gia được biểu diễn trong bảng sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (độ C)
	2
	3
	5
	15
	20
	30
	29
	27
	20
	15
	12
	7


Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là
A. Biểu đồ hình quạt tròn.	B. Biểu đồ đoạn thẳng.
C. Biểu đồ cột tranh.	D. Không biểu diễn được.
Câu 2. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?
A. Số thành viên trong một gia đình.
B. Cân nặng (kg) của các học sinh lớp 8D.
C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.
D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?




A.	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Phương trình nào sau đây có nghiệm là ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi  là biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ”. Số kết quả thuận lợi là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 6. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi  là biến cố: “Gieo được mặt có số chấm là số chẵn”. Xác suất của biến cố  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 7. Cho tam giác  có . Điều kiện không kết luận được  là




A.	B.	C.	D.




Câu 8. Cho  có  là tia phân giác của .
Khẳng định nào sau đây là sai?




A.	B. 	C. 	D. 


Câu 9. Cho hình vẽ bên. Biết , độ dài đoạn thẳng  là
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A.	B.	C.	D.
Câu 10. Hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc – góc nếu
A. hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.
B. ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia.
C. có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau.
D. hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh bằng nhau.




Câu 11. Cho hình thang vuông  có đường chéo  vuông góc với cạnh  tại 
[image: ]
Chọn câu khẳng định đúng.




A.	B.	C.	D.
Câu 12. Cho hình vẽ sau:
[image: ]


Biết các điểm  lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng . Khẳng định nào sau đây là sai?



A. Hai tứ giác  và  đồng dạng phối cảnh, điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.



B. Hai đoạn thẳng  và  đồng dạng phối cảnh, điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.



C. Hai đoạn thẳng  và  đồng dạng phối cảnh, điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.



D. Hai đoạn thẳng  và  đồng dạng phối cảnh, điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13. Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020 (đơn vị: nghìn tỉ đồng).

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

 a) Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.

 b) Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, người ta sử dụng phương pháp thu thập 
           trực tiếp.

 c) Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê như sau:    
	[bookmark: _Hlk192752008]Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Vốn
(nghìn tỉ đồng)
	6944,9
	9087,3
	9465,6
	9357,8
	10284,2




 d) Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng khoảng 

 so với năm 2015.










Câu 14. Cho tam giác  có  là đường trung tuyến. Lấy  thuộc  sao cho . Kẻ ,  cắt  tại .


 a) 



 b)  là trung điểm của .


 c) 


 d) 
Phần 3. (2,0 điểm)Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Biểu đồ cột ở hình bên dưới thống kê mực nước cao nhất của sông Đà tại tạm Hòa Bình trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020, 2021.

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)
Hỏi năm 2021 mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hoài Bình đã giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 



Câu 16. Có hai túi I và II mỗi túi chứa 5 tấm thẻ được đánh số . Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và nhân hai số ghi trên tấm thẻ với nhau. Tính xác suất của biến cố : “Kết quả là  hoặc một số nguyên tố”. (Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)


[bookmark: _Hlk192769469]Câu 17. Tìm giá trị của , biết: 




Câu 18. Bóng của một cái tháp trên mặt đất có độ dài  Cùng thời điểm đó, một cây cột  cao  cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài  (hình vẽ).
[image: ]
Hỏi tháp cao bao nhiêu mét?
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)




Bài 1. (1,0 điểm) Có hai loại dung dịch muối I và II. Người ta hòa  gam dung dịch muối I với  gam dung dịch muối II thì được một dung dịch có nồng độ muối là  Tính nồng độ muối trong dung dịch I và II, biết rằng nồng độ muối trong dung dịch I lớn hơn nồng độ muối trong dung dịch II là .



Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có đường cao 

a) Chứng minh rằng 








b) Lấy điểm  thuộc đoạn  (không trùng với ). Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại . Chứng minh rằng 




c) Tia  cắt tia  tại điểm  Chứng minh 

Bài 3. (0,5 điểm)  Giải phương trình 
ĐỀ 2 LKT
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên thế giới. 

Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sau châu lục đó?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Trước trận tứ kết World Cup 2022, một website điện tử đã khảo sát độc giả với câu hỏi “Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2022?”. Dữ liệu mà website thu được là
A. Số liệu rời rạc.	B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.
C. Số liệu liên tục.	D. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.
Câu 3. Một hộp có 30 quả bóng được đánh số từ 1 đến 30, đồng thời các quả bóng từ 1 đến 10 được sơn màu cam và các quả bóng còn lại được sơn màu xanh. Các quả bóng có kích cỡ và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Số kết quả thuận lợi của biến cố: “Quả bóng được lấy ra được sơn màu cam” là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Lớp 8B có 42 học sinh trong đó có 24 học sinh nữ. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn nữ trực nhật lớp” là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình một ẩn?



[bookmark: _Hlk192667508]A. 	B.  (với  là tham số).


C. 		D. 

Câu 6. Phương trình  có tập nghiệm là
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Câu 7. Cho  có  như hình dưới đây. 
[image: ]
Theo định lí Thalès, ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 9. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Cho hình vẽ sau.
[image: ]
Xét các khẳng định:

(I).  (g.g).

(II).  (g.g).
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	B. Chỉ có (II) đúng.
C. Cả (I) và (II) đều đúng.	D. Cả (I) và (II) đều sai.




Câu 11. Cho  và  có . Điều kiện để  theo trường hợp góc – góc là




A. 	B. 	C. 	D. .



Câu 12. Cho  theo tỉ số đồng dạng  thì  theo tỉ số đồng dạng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13. Chị Lan đã ghi lại khối lượng bán được của mỗi loại mà sạp hoa quả của chị bán được trong ngày và biểu diễn trong biểu đồ dưới đây:


 a) Chị Lan đã thu thập dữ liệu của biểu đồ trên bằng phương pháp thu thập gián tiếp.

 b) Từ biểu đồ hình quạt tròn, ta có bảng thống kê sau:
	Loại trái cây
	Tỉ lệ phần trăm

	Cam
	18%

	Xoài
	26%

	Mít
	24%

	Ổi
	12%

	Sầu riêng
	20%




 c) Số kilôgam sầu riêng mà sạp hoa quả của chị Lan đã bán được trong ngày hôm đó là 


 d) Số kilôgam Xoài bán được nhiều hơn Sầu riêng là 








[bookmark: _Hlk192779935]Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có đường cao ,  là trung điểm của . Kẻ  cắt  tại .



 a)  là trung điểm của 


 b) 


 c) 


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Lượng tinh bột sẵn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 được thống kê trong bảng dưới đây.
	Thị trường
	Thái Lan
	Việt Nam
	Indonesia
	Lào
	Trung Quốc

	Lượng (tấn)
	218 155
	24 859
	3 447
	2 983
	483


(Nguồn: Theo thống kê của cơ quan Tài chính Đài Loan)
Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022? 
(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)







Câu 16. Bạn Cường vào cửa hàng Lotteria và dự định mua một suất gà rán. Khi đọc menu, bạn Cường thấy cửa hàng đang có các món như sau: combo gà rán (ưu đãi) có giá  đồng, combo gà viên (ưu đãi) có giá  đồng, gà rán – 1 miếng có giá đồng, gà rán – 2 miếng có giá  đồng, gà rán – 3 miếng có giá  đồng, cánh gà chiên – 3 miếng có giá  nghìn đồng. Bạn Cường cảm thấy món nào cũng ngon và dự định sẽ nhắm mắt chỉ tay chọn ngẫu nhiên một món. Tính xác suất “Món gà được bạn Cường chọn có giá dưới  đồng”.
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)


Câu 17. Tìm giá trị của , biết: 
Câu 18. Cho hình vẽ với các số liệu sau đây:
[image: ]


Tính khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  (Đơn vị: m)
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Một số tự nhiên gồm hai chữ số có tổng bằng  Nếu đổi chỗ hai chữ số đo cho nhau thì ta được một số mới bé hơn số ban đầu là 18 đơn vị. tìm số ban đầu.





Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  , đường cao  .


a) Chứng minh  và 

b) Chứng minh rằng 



c) Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và
ĐỀ 3 LKC
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 2. Phương trình bậc nhất một ẩn sau: 3x – 1 = 0 có hệ số a, b là:
	A. a = 3; b = - 1
	B. a = 3 ; b = 0
	C. a = 3; b = 1
	C. a = 3; b = -1



Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận  là nghiệm?
	
A. . 
	
B. .
	
C. . 
	
D. .


Câu 4. Phương trình x + 1 = 2x – 5  có nghiệm là
	A. [image: ]. 
	B. [image: ].
	C. [image: ]. 
	D. [image: ].


Câu 5. Một công ty mới thành lập có ba cửa hàng bán sản phẩm. Số sản phẩm bán được của mỗi cửa hàng trong hai tháng đầu được biểu diễn bằng biểu đồ kép dưới đây. Trong 2 tháng, tổng số sản phẩm mà cửa hàng Hưng Thịnh bán được nhiều hơn tổng số sản phẩm cửa hàng An Bình bán được là:
	A. 1222
	B. 320
	C. 902
	D.311
	[image: ]
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Câu 6 Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
a/ Xác suất của biến cố “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 4” là 



    A..                      B.  .                     C. .                                 D. . 
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Description automatically generated]Câu 7: Người ta xây dựng mô hình như hình dưới để đo bề rộng  của một cái hồ nước mà không cần phải đo trực tiếp. Em hãy tính xem độ rộng của hồ nước trong hình vẽ là bao nhiêu?
      A. m                          B. m                      C. m                            D. m


Câu 8: Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:
        A. 4cm, 5cm, 6cm và 12cm, 15cm, 18cm.                    B. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 12cm, 18cm
        C. 1,5cm, 2cm, 2cm và 1cm, 1cm, 1cm                         D. 14cm, 15cm, 16cm và 7cm, 7,5cm, 8cm
Câu 9: Cho hai tam giác vuông. Điều kiện để hai tam giác vuông đó đồng dạng là:
           A. Có hai cạnh huyền bằng nhau                                   B. có 1 cặp cạnh góc vuông bằng nhau
           C. Có hai góc nhọn bằng nhau                                       D. không cần điều kiện gì
Câu 10: Cho các cặp hình vẽ sau, tìm cặp hình KHÔNG đồng dạng ?
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	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


A. Hình 1                           B. Hình 2                       C. Hình 3                                  D. Hình 4
Câu 11 Cho tam giác ABC biết MN // BC ( trong các tỉ lệ thức sau tỉ lệ thức nào sai.
	    A. 
	B. 
	C. 
	D.



Câu 12. Nếu tam giác ABC và tam giác GEF có thì
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. 


Phần II. Trắc nghiệm đúng sai .(2 đ)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a,b,c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy giáo dạy môn giáo dục thể chất đưa ra quy định tuyển chọn như sau. Mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, mỗi quả bóng vào rổ được cộng 3 điểm, mỗi quả bóng ném ra ngoài bị trừ 2 điểm . Nếu bạn nào có số điểm từ 25 điểm trở nên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Gọi x là số quả bóng học sinh ném vào rổ( x≤15, x thuộc N)
a, Số quả bóng học sinh ném ra ngoài là 15 – x ( quả )
b. Học sinh ném vào rổ x quả bóng được cộng là 2x ( điểm )
c. Số quả bóng học sinh ném ra ngoài thì bị trừ là 30 – x ( điểm )
d. Để học sinh được chọn vào đội tuyển thì số quả bóng ném vào rổ ít nhất là 11 quả.
Câu 2 : Cho ABC có AB = 2cm, AC = 4 cm. Qua B dựng đường thẳng cắt AC tại D sao cho góc
[image: ] . 
Gọi AH là đường cao của ABC , AE là đường cao của ABD
a. .       b, .
c. AD = 3, DC = 1      d, Diện tích ABH = 4. Diện tích ADE
Phần III: Trắc nghiệm ngắn ( 2 đ)
Câu 1:Xác định nghiệm của phương trình sau :
 
 Câu 2. Câu 5. (1,0 điểm) Để đo chiều cao AC của một cột cờ ( hình vẽ bên), người ta cắm một cái cọc ED có chiều cao 2m vuông góc với mặt đất. Đặt vị trí quan sát tại B, biết khoảng cách BE là 1,5m và khoảng cách AB là 9m.  Tính chiều cao AC của cột cờ.  
Câu 3. (1,0 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h, rồi từ B về A ô tô đi với vận tốc 40km/h nên thời gian đi ít hơn thời gian về là 36 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4: Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Tính xác suất thực nghiệm rút ra được số thẻ là số nguyên tố.
TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Bài 1. (1,25 đ) Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong 1 thời gian nhất định . Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm . Tính số sản phẩm mỗi tổ làm theo kế hoạch? 
Câu 4. (1,75 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ đường cao AH. Tia phân giác của góc ABC cắt AH tại F và cắt AC tại E.
a) Chứng minh: BA2 = BH.BC.
b) Tính AE, EC.
c) Tính tỉ số diện tích của ∆BAE và ∆BHF.
ĐỀ 4 NGUYỄN CHUYÊN MỸ[image: ]Câu 1. Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường THCS dự thi hết học kì I môn Toán. Số liệu trong bảng bên không hợp lí là : 
A. Số học sinh dự thi lớp 8A
B. Số học sinh dự thi lớp 8B
C. Số học sinh dự thi lớp 8C
D. Số học sinh dự thi lớp 8D
Câu 2. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14. Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 5” là bao nhiêu %?
A. 20%		B. 30%		C. 40%		D. 50% 
Câu 3. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 4. Giá trị  là nghiệm của phương trình:




A.            B.                C.             D.  
Câu 5. Cho hình vẽ:
[image: ]
Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của [image: ]trong hình vẽ?
A. 0	B. [image: ]	C. [image: ]	D. 3
Câu 6. Cho hình vẽ:
[image: ]
Đường trung bình của tam giác [image: ] là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 7. Cho [image: ] và [image: ] có [image: ], khi đó ta có
A. [image: ].				B. [image: ].	
C. [image: ].				D. [image: ].
Câu 8. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau:
[image: ]
A. Hình 1 và Hình 2.			B. Hình 2 và Hình 3.
C. Hình 1 và Hình 3.			D. Đáp án A và C đều đúng.
Câu 9. Cho [image: ] và [image: ]có [image: ] cần thêm điều kiện gì để hai tam giác ấy (thứ tự đỉnh như vậy) đồng dạng theo trường hợp góc – góc?
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 10. Cho hình vẽ.
[image: A picture containing line, diagram, transport, design

Description automatically generated]
Hình [image: ] là tứ giác ABCDvà [image: ] là tứ giác A’B’C’D’ được gọi là
A. hình giống nhau.				B. hình đồng dạng phối cảnh.
C. hình sao chép.				D. hình đối xứng.
Câu 11. Trong các hình đã học cặp hình nào sau đây luôn đồng dạng?
A. Hình vuông.	B. Hình thoi.		C. Hình chữ nhật.		D. Hình bình hành.
Câu 12. Trong các hình dưới đây, hình nào đồng dạng với nhau?
[image: A picture containing moths and butterflies, insect, butterfly, pollinator

Description automatically generated]
A. Hình a) và hình b).			B. Hình a) và hình c).	
C. Hình b) và hình c).			D. Cả ba hình.
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 13. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê lại kết quả các lần gieo ở bảng sau:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	8
	9
	9
	5
	6
	13


a)	Xác suất thực nghiệm của mặt 4 chấm là .
b)	Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn lớn hơn số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ.
c)	Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” sau 50 lần thử trên là: 0,46.
d)	Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là 1” sau 50 lần thử trên là: 0,32.

Câu 14. Giải các phương trình .

a) Mẫu thức chung là .

b) Quy đồng mẫu ta được kết quả .

c) Khử mẫu .

d) Nghiệm của phương trình là .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Trong hộp bút của bạn Hoa có 5 bút bi xanh, 3 bút bi đỏ và 2 bút bi đen. Hãy tính xác suất của biến cố “Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ” ? (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 16. Nghiệm của phương trình  là:





Câu 17. Cho ABC [image: DAU DONG DANG] DEF theo tỷ số đồng dạng bằng . Khi đó DEF [image: DAU DONG DANG] ABC theo tỷ số đồng dạng là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 18. Cho hình vẽ sau, hãy tìm x:
[image: ]
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 19 (1 điểm): Số lượng dầu thùng thứ nhất gấp đôi số lượng dầu thùng thứ hai. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 75 lít và thêm vào thùng thứ hai 35 lít  thì số lượng dầu hai thùng bằng nhau ? Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
Câu 20. (1,5 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Chứng minh


      a) đồng dạng                          	

      b) 
      c) EH là phân giác của góc DEF.
Câu 21. (0,5 điểm): Có hai chiếc cột dựng thẳng đứng trên mặt đất với chiều cao lần lượt là 3m và 2m. Người ta nối hai sợi dây từ đỉnh cột này đến chân cột kia và hai sợi dây cắt nhau tại một điểm (hình bên). Hãy tính độ cao h của điểm đó so với mặt đất.
ĐỀ 5 TÂN VIÊN
Câu 1. Trong hộp bút của bạn Hoa có 5 bút bi xanh, 3 bút bi đỏ và 2 bút bi đen. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Bạn Hoa lấy một bút bi đỏ” là





A.			B. 			C. 			D. 
Câu 2. Đội văn nghệ khối 8 của trường có 3 bạn nam lớp 8A, 3 bạn nữ lớp 8B, 1 bạn nam lớp 8C và 2 bạn nữ lớp 8C. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong đội văn nghệ khối 8 để tham gia tiết mục của trường. Số kết quả có thể là
A. 9.			B. 3.			C. 2.			D. 1.
Câu 3. Cho hàm số được xác định bởi công thức y = ax - 1. Biết đồ thị hàm số này đi qua điểm (1;2). Hệ số a của hàm số trên là:
A. 2			B.3			C.4			D.-1
Câu 4. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất một ẩn?



A. 2x - 5 = 0.	B. 	C.     	D.
Câu 5. Phương trình x(x - 5) + 5x = 4 có số nghiệm là?
A. 0.			B. 1.			C. 2.			D. Vô số nghiệm.
Câu 6. Phương trình: 5(x – 3) – 4 = 2(x – 1) + 7 có nghiệm x =?
A. 2			B.3			C.6			D.8


Câu 7. Hình 1, biết DB // AE, hệ thức nào đúng với Định lí Ta–lét?
A.  	 		 B.           


C.          		 D.    
[image: ]Hình 1
Câu 8. Hình 1, biết AE // BD, hệ thức nào đúng với Hệ quả định lí Ta-let?


A.  	  		B.           


C.           		D.    




Câu 9: Hình 2, biết AD là phân giác góc A, hệ thức nào đúng tính chất đường phân giác?
 A.              B.            C.           D.                
Câu 10. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng K thì tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là


A. K	B. –K	C.	D.
Câu 11. Cho các mệnh đề sau:
(I) Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.
(II) Nếu một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.
Hãy chọn đáp án đúng:
A. Cả (I) và (II) đều đúng.
B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) đúng.
D. Cả (I) và (II) đều sai.
Câu 12. Trong hình 2, cặp tam giác đồng dạng với nhau sau đây là đúng?
  A. ΔABC và ΔHCA         	B.  ΔABC và ΔHBA         
  C.  ΔAHC và ΔAHB                                                D. ΔAHC và ΔHBA
[image: ]   Hình 2

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13. Trên quãng đường AB dài 135km,một xe máy khổi hành từ A đi đến B,cùng lúc đó một ô tô đi từ B về A với vận tốc hơn xe máy 10km/h.Hai xe gặp nhau sau 1 giờ 30 phút.Nếu gọi x km/h là vận tốc của xe máy,các câu sau đúng hay sai?


 a) Vận tốc của ô tô là x + 10 km/h

 b) Quãng đường xe máy đi được đến khi gặp nhau là: 1,5x km

 c)  Vận tốc của xe máy là 42km/h

 d) Điểm gặp nhau cách A một khoảng 60km
Câu 14. Cho ΔABC đồng dạng với ΔMNP theo tỉ số đồng dạng K = 1,5.Biết AB = 3cm;AC = 4cm;BC = 5cm      

 a) MN = 2 cm.

 b) Góc B = góc N

 c) Góc M = 900

 d) Chu vi tam giác MNP  bằng 9 cm.
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.



Câu 15. Nếu cho thêm  chiếc bút bi đỏ vào hộp có  chiếc bút thì khi chọn ngẫu nhiên một chiếc bút trong hộp, xác suất chọn được bút bi đỏ là . Hỏi ban đầu trong hộp bút có bao nhiêu chiếc bút bi đỏ?

Câu 16. Phương trình: 5(x – 3) – 4 = 2(x – 1) + 7                
Có nghiệm x là
Câu 17. Chiều cao của ngọn tháp như trong hình vẽ dưới đây là bao nhiêu mét (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: ]
Câu 18. Tìm độ dài của  x trong hình vẽ sau:
[image: ]

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm). Giải các phương trình sau:  
 a)  (2x – 1)2 - 4x.(x + 2) = 7                  

 b)    
Bài 2. (1,5 điểm). Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC).Vẽ các đường cao BD,CE cắt nhau tại O
a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE 
b) Chứng minh OE.OC = OD.OB
c) Chứng góc ADE bằng góc ABC
ĐỀ 6 THÁI SƠN
Câu 1. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 30 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 6 chấm” là:



     A. 	     B. 	     C. 6	     D. 
Câu 2. Một hộp chứa 6 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 3 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?
     A. 3	     B. 5	     C. 6	     D. 8

Câu 3. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số nguyên tố” là:




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 4:  là nghiệm của phương trình nào?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 5: Nghiệm của phương trình:  là?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. ’
Câu 6: Hai xe khởi hành cùng một lúc, xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai 3 giờ. Nếu gọi thời gian đi của xe thứ nhất là x giờ thì thời gian của xe thứ hai là:
     A. (x – 3) giờ	     B. 3x giờ        	     C. (3 – x) giờ	     D. (x + 3) giờ

Câu 7:  Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’, khi đó :
A. [image: ].			B. [image: ] .		C. [image: ].		D. [image: ].
Câu 8:  Nếu [image: ] theo tỉ số [image: ] = 2 thì [image: ] theo tỉ số là:
A. [image: ].			B. [image: ].				C. [image: ].			D. [image: ].
Câu 9: Cho [image: ]và [image: ]; [image: ] khi đó số đo của góc [image: ] bằng:
[image: ]A. [image: ].                           B. [image: ].                          C. [image: ].                          D. [image: ].
Câu 10: Cho hình vẽ, biết ∆MNP vuông tại M và đường cao MH. Có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ?
        		
A. 1.                                      B. 2                                      C. 3                                             D. 4                           
                                                                                                                                                                                                       
2. Trắc nghiệm Đúng- Sai: Trong các phương án a), b), c), d) học sinh chọn Đúng ( Đ) hoặc Sai ( S)
Câu 13(1,0 điểm) :
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 40m.Biết chiều dài hơn chiều rộng là 6m.Nếu gọi chiều rộng của mảnh vườn là x(m); x>0 thì ta có phương trình: 
A. x.(x+6) = 40       B. 2x+6 = 40          C. (2x+6).2 = 40         D. (2x+6) =20 
Câu 14(1,0 điểm) :
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/question_lgh/2023_7/1689326075-croz.jpg]Cho ΔABC vuông tại A , đường cao AH . Khi đó: 
A. ΔABC∽ΔABH
B.ΔABC∽ΔHAC
C.ΔABC∽ΔAHB
D.ΔABC∽ΔHB                                                      ( H14)

3. Trắc nghiệm trả lời ngắn: Học sinh viết câu trả lời các câu hỏi từ Câu15 đến Câu18.
Câu 15(0,5 điểm).
[image: C:\Users\ASUS\Pictures\Screenshots\Screenshot (76).png]Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần,tính xác suất của các biến cố “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4”.
Câu 16(0,5 điểm).
Bạn Mai mua sách và vở hết 500 nghìn đồng. Biết rắng số tiền mua sách nhiều gấp rưỡi số tiền mua vở. Hãy tính số tiền mà bạn Mai dùng để mua mỗi loại.
Câu 17(0,5 điểm) :
Cho hình vẽ, biết BD là đường phân giác của tam giác ABC, các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.Tính độ dài đoạn thẳng AC.
[image: ][image: ]
   




Câu 18(0,5 điểm) :
Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao 1,5 m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m  và cách bóng của đỉnh cọc 2m .Tìm chiều cao của cây.
   PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3,0 ĐIỂM)
Câu 19(1,5 điểm) :
a) Tung một đồng  xu 35 lần liên tiếp , có 28 lần xuất hiện mặt S .Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N”. 
b) Một xưởng may áo xuất khẩu tiến hành kiểm tra chất lượng của 600 chiếc áo đã được may xong thấy có 30 chiếc bị lỗi. Trong một lô có 3000 chiếc áo, hãy dự đoán xem có khoảng bao nhiêu áo không bị lỗi( đạt tiêu chuẩn).
c) 
Giải phương trình  :    
Câu 20 (1,5 điểm) .  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ( AB < AC ). Kẻ các đường cao BE, AK và CF cắt nhau tại H. 

a) Chứng minh: .
b) Chứng minh : AE . AC = AF . AB 
ĐỀ 7 QUỐC TUẤN
Câu 1. Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường THCS dự thi hết học kì I môn Toán. Số liệu trong bảng bên không hợp lí là:   
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh dự thi

	8A
	40
	40

	8B
	41
	40

	8C
	43
	39

	8D
	44
	50

	A. Số học sinh dự thi lớp 8D  
	B. Số học sinh dự thi lớp 8C

	C. Số học sinh dự thi lớp 8B
	D. Số học sinh dự thi lớp 8A


[image: ]Câu 2: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh của một lớp chọn loại nước uống trong đợt liên hoan cuối năm. Biết mỗi học sinh chỉ chọn một loại nước uống và tất cả học sinh của lớp đều tham gia bình chọn. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Lớp có 36 học sinh.
B. Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước chanh.
C. Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía.
D. Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía là 13 học sinh.

Câu 3. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt có số chấm là số chia 3 dư 1” là : 
	A.[image: ].                                    
	
B.  .                                
	
C. .                              
	D.[image: ]


Câu 4. Tung một đồng xu 22 lần liên tiếp , có 12 lần xuất hiện mặt N.  Xác suất thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” là?
	
A..	
	
B.  .
	
C. .	
	
D. .


Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 6. Phương trình x + 1 = 2x – 5  có nghiệm là
	A. [image: ]. 
	B. [image: ].
	C. [image: ]. 
	D. [image: ].




Câu 7. Cho tam giác  có  . Khẳng định nào sau đây là sai?




[bookmark: _Hlk188450035]A. Nếu  suy ra 	B. Nếu  suy ra 




[bookmark: _Hlk188450209]C. Nếu  suy ra 	D. Nếu  suy ra 






Câu 8. Cho  có   Gọi  là tia phân giác của . Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 9. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của . Biết . Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 10. Cho  biết . Khi đó số đo góc  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 11. Cho hình vẽ sau. Xét các khẳng định:

(I).  (g.g).

(II).  (g.g).
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	
B. Chỉ có (II) đúng.
C. Cả (I) và (II) đều đúng.	
D. Cả (I) và (II) đều sai.
	[image: ]


Câu 12.Trong các hình dưới đây, hãy chọn ra cặp hình đồng dạng với nhau:
[image: ][image: ][image: ]
                     Hình 1		Hình 2		Hình 3
A. Hình 1 và Hình 2			B. Hình 1 và Hình 3
C. Hình 2 và Hình 3			D. Không có hình nào đồng dạng với nhau.
B. TỰ LUẬN 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13. Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020 (đơn vị: nghìn tỉ đồng).

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

 a) Biểu đồ trên là biểu đồ đoạn thẳng.

 b) Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, người ta sử dụng phương pháp thu thập trực tiếp.

 c) Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê như sau:    
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Vốn
(nghìn tỉ đồng)
	6944,9
	9087,3
	9465,6
	9357,8
	10284,2




 d) Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng khoảng  so với năm 2015.








Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có đường cao ,  là trung điểm của . Kẻ  cắt  tại .



 a)  là trung điểm của 


 b) 


 c) 


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Biểu đồ cột ở hình bên dưới thống kê mực nước cao nhất của sông Đà tại tạm Hòa Bình trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020, 2021.

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)
Hỏi năm 2021 mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hoài Bình đã giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 



Câu 16. Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số sau  hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Số trên thẻ được rút ra là vừa là bình phương của một số và vừa chia hết cho ”.

Câu 17. Tìm giá trị của , biết: 5(x – 3) – 4 = 2(x – 1) + 7



Câu 18. Người ta dùng máy ảnh để chụp một người có chiều cao  (như hình vẽ sau). Sau khi rửa phim thấy ảnh  cao  
[image: ]


Biết khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh lúc chụp là . Hỏi khoảng cách từ người đó đến vật kính máy ảnh một đoạn  là bao nhiêu centimetB. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h, rồi từ B về A ô tô đi với vận tốc 40km/h nên thời gian đi ít hơn thời gian về là 36 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 2. (1,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ đường cao AH. Tia phân giác của góc ABC cắt AH tại F và cắt AC tại E.
a) Chứng minh: BA2 = BH.BC.
b) Tính AE, EC.
c) Tính tỉ số diện tích của ∆ABE và ∆HBF
ĐỀ 8 TRƯỜNG THÀNH
Câu 1: : Cho các dãy số liệu sau dữ liệu nào là dữ liệu định lượng 
A. Các loại xe máy: Vision; SH; Wave Alpha; Winner… 
B. Các môn thể thao yêu thích: bóng đá, nhảy cao, cầu lông; ….
C. Các loại màu sắc yêu thích: màu xanh, màu vàng,….
Câu 3: Trong trò chơi tung đồng xu,. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” bằng :
	
A..                                    
	
  B. .                                
	
C..  
	
D. 


Câu 4: Gieo một con xúc xắc 15 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Xác suất thực nghiệm của biến cố  “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 2 chấm” là : 
	
A..                                    
	
B.  .                                
	
C. .                              
	
D.


Câu 5: Một túi đựng các quả cầu giống hệt nhau, chỉ khác màu, trong đó có 26 quả màu đỏ, 62 quả màu tím, 8 quả màu vàng, 9 quả màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả trong túi. Xác suất để lấy được quả cầu màu trắng là:
	
A.  
	
B.  
	
C.  
	
D. 


Câu 6 : Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất ?




A. 1 		B.  		C.  		D.  

Câu 7 : Phương trình  có nghiệm là 




A.  		B. 				C.  			 D. 
Câu 9: Người ta đo bóng của một cây và được các số đo như hình yẽ. Già sử rằng các tia nắng song song với nhau.
[image: A diagram of a tree

Description automatically generated]

Khi đó, độ cao  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 10. Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau:
[image: A triangle with a point and a point  Description automatically generated with medium confidence]





A. Hình 1 và Hình 3.	B. Hình 2 và Hình 3.
        C. Hình 1 và Hình 2   	D. Đáp án A và C đều đúng.

Câu 11: Cho hình vẽ: Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác nào?
[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 12: Hai tam giác ABC và PQR là hình đồng dạng. Biết rằng AB = 3cm, AC = 5cm và PQ = 6cm. Độ dài cạnh PR là: 
A. 2cm 			B. 10cm		C. 4cm		D. 25cm

Phần II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13: Hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Xác định số kết quả có thể xảy ra  khi gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cùng lúc. 
a) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là 6.
b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 13.
c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc xắc nhỏ hơn 1.
d) (2, 3) là một kết quả có thể xảy ra  trong hành động trên.
Câu 14:  Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h. Khi đến B xe ô tô đã nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50 km/h. Biết tổng thời gian từ lúc đi tới lúc về đến A là 6 giờ. Gọi quãng đường AB là x (km) Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) Điều kiện của x là x >0
b) 
Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
c) 
Thời gian ô tô đi từ B về A là (h)
d) Quãng đường AB đi được là 150km
Phần III. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết




Câu 15:  Cho biết  thuộc đoạn thẳng  thỏa mãn . Tính tỉ số ?
Câu 16: Tìm nghiệm của phương trình sau:




Câu 17. Tỉ số  của các đoạn thẳng trong hình vẽ, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là .
[image: ][image: ]
Câu 18. Cho hình vẽ. Tìm x. 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 19( 1,0 điểm) Giải các phương trình: 
	
a) 

	
b) 


Câu 20: (2,0 điểm) 



Cho ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH (HBC), đường phân giác CD của góc ACB cắt  AH tại E (DAB). Chứng minh



a) HCA  ഗ ACB . Từ đó suy ra 
b)  AE = AD
ĐỀ 9 MỸ ĐỨC
Câu 1. Trước trận tứ kết World Cup 2022, một website điện tử đã khảo sát độc giả với câu hỏi “Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2022?”. Dữ liệu mà website thu được là
A. Số liệu rời rạc.	B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.
C. Số liệu liên tục.	D. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.
	Câu 2. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên thế giới. Hỏi Châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sáu châu lục đó?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
	[image: Description: A colorful pie chart with text

Description automatically generated]



Câu 3. Một hộp có 10 viên bi có khối lượng và kích thước như nhau được viết tên củaloài động vật: NHCH23-24-GV200Chó, Mèo, Lợn, Gà và 6 loài cây: NHCH23-24-GV200Na, Hồng, Ổi, Thị, Mít, Xoài. Hai viên bi khác nhau ghi hai tên khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Số kết quả thuận lợi cho biến cố “Trên viên bi lấy ra viết tên một loài cây” là
      A.  6                                B. 4                                 C. 10                                 D. 2
Câu 4. Lớp 8B có 42 học sinh trong đó có 24 nam. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn nữ trực nhật lớp” là



	A. 1.	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Bạn Nam tung một đồng xu cân đối và đồng chất 20 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt sấp” là




     A. 	                       B. 	                          C. 	                     D. 
Câu 6. Trong trò chơi tung đồng xu, khi số lần tung đồng xu ngày càng lớn thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” ngày càng gần với
	A. 0,05
	B. 0,4
	C. 0,5               
	   D. 0,04


Câu 7. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?




	A. 	B. .	C. 	D. 


Câu 8. Khi chia hai vế phương trình  cho  ta được kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong các tam giác sau:
[image: Description: A triangle with a point and a point

Description automatically generated with medium confidence]
	A. Hình 1 và Hình 3.		B. Hình 2 và Hình 3.
	C. Hình 1 và Hình 2.		D. Đáp án A và C đều đúng.





Câu 10. Nếu  và  có , . Để  thì cần thêm điều kiện

Câu 12. Hình bên dưới mô tả hai bức ảnh cùng chụp Ngọ Môn (Hoàng Thành Huế) nhưng có kích thước khác nhau. Biết rằng 
[image: ]
Chọn đáp án đúng
A. Bức tranh A’B’C’D’ là hình đồng dạng phối cảnh của bức tranh ABCD, tâm đồng dạng phối cảnh là điểm O, tỉ số 3;
B. Bức tranh A’B’C’D’ là hình đồng dạng phối cảnh của bức tranh ABCD, tâm đồng dạng phối cảnh là điểm O, tỉ số 2; 

C. Bức tranh A’B’C’D’ là hình đồng dạng phối cảnh của bức tranh ABCD, tâm đồng dạng phối cảnh là điểm O, tỉ số ;

D. Bức tranh A’B’C’D’ là hình đồng dạng phối cảnh của bức tranh ABCD, tâm đồng dạng phối cảnh là điểm O, tỉ số .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13 (1 điểm): Cho hình vẽ biết ∆DEF đồng dạng với ∆ABC, khi đó
[image: ][image: ]

a) 

b)  
c) ∆DEF đồng dạng với ∆ABC với nhau theo tỉ số đồng dạng k=2
d) Chiều cao của cây AB là 3m.
Câu 14 (1 điểm): Cho hình vẽ, khi đó
a) CD// AB

b)  
c) Chiều cao của cây AB là 7m
d) Nếu chiều cao cọc CD là 2m và chân cọc cách gốc cây là 7m và cách điểm E là 4m,  thì chiều cao cây là 5m 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15: Gieo một con xúc xắc có 6 mặt 100 lần được kết quả thu được ghi ở bảng sau:
	Mặt 
	1 chấm
	2 chấm 
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện 
	17
	20
	15
	14
	16
	18


Tính xác suất thực nghiệm của biến c”Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt có số chấm chia hết cho cả 2 và 3” 
Câu 16: Giải phương trình: 2( x – 9) + 4 = – 5x ta được nghiệm là x = ............
	Câu 17: 
Giữa hai điểm B và C có một hồ nước. Để đo khoảng cách BC người ta đo được các đoạn thẳng AD=2m, BD=10m và DE=5m. 
Biết DE // BC, tính khoảng cách giữa hai điểm 
B và C.
	
[image: ]


[bookmark: _Hlk160112037]Câu 18: Có hai chiếc cột dựng thẳng đứng trên mặt đất với chiều cao lần lượt là 3m và 2m. Người ta nối hai sợi dây từ đỉnh cột này đến chân cột kia và hai sợi dây cắt nhau tại một điểm (hình bên). Hãy tính độ cao h của điểm đó so với mặt đất. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, không điền đơn vị).

[image: ]

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1 (0,5 điểm). Giải phương trình sau: 3x + 1 = 7x ‒ 11
Bài 2 (1,0 điểm). Hiện nay tuổi của bố bạn Nam gấp 3 lần tuổi của Nam. Sau 10 năm nữa thì tổng số tuổi của Nam và bố là 76 tuổi. Tính số tuổi hiện nay của Nam và bố.

Bài 3 (1,5 điểm).  ChoABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH (H thuộc BC).



a) Chứng minh: ABC  HBA 

b) Chứng minh  



c) Trong ABC kẻ phân giác AD (D thuộc BC). Trong ADB kẻ phân giác DE  (E thuộc AB); trong ADC kẻ phân giác DF (F thuộc AC).

Chứng minh rằng:  

Câu 1. Mỗi câu lạc bộ tại trường Trung học Kim Đồng có 15 học sinh. Số lượng học sinh nam và học sinh nữ của mỗi câu lạc bộ được biểu diễn trong bảng số liệu sau đây:
[image: 10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án, cấu trúc mới)]
Biết trong biểu đồ, dữ liệu thống kê của một câu lạc bộ chưa chính xác, đó là
A. Cầu lông.  B. Bóng bàn.  C. Cờ vua.  D. Không có dữ liệu chưa chính xác trong biểu đồ.
Câu 2. Lớp 8C có 38 bạn, trong đó có 17 nữ. Cô giáo chọn ngẫu nhiên một bạn làm sao đỏ. Xác suất cô chọn trúng một bạn nam là
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 0x + 3 = 0.
B. x2 - 2 = 0.
C. 12x−3=012x−3=0.
D. 5x+1=05x+1=0.
Câu 5. Cho các mệnh đề sau:
(I) Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.
(II) Nếu một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy đồng dạng.
Hãy chọn đáp án đúng:
A. Cả (I) và (II) đều đúng.
B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) đúng.
D. Cả (I) và (II) đều sai.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 2. (1,5 điểm) Hiệu hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và lớn cho 5 thì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số đó.
Bài 3. (1,0 điểm) Để chuẩn bị cho buổi thi đua văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô giáo đã chọn ra 10 học sinh gồm 4 học sinh nữ nữ là Hoa; Mai; Linh; My; 6 học sinh nam là Cường; Hường; Mỹ; Kiên; Phúc; Hoàng. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm 10 học sinh tập múa trên.
a) Tìm số phần tử của tập hợp M gồm các kết quả xảy ra đối với tên học sinh được chọn ra.
Bài 4. (3,0 điểm)
1. Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm A đến trường (tại điểm B phải leo lên và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm C (như hình vẽ).
[image: 10 Đề thi Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án, cấu trúc mới)]
Điểm H là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho CH đường là phân giác ˆACBACB^, AH = 0,32 km và BH = 0,4 km. Biết bạn Hải đi xe đạp đến C lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung bình lên dốc là 4 km/h. Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h?
2. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) có ba đường cao AE, BD, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh: ∆ABD đồng dạng với ∆ACF.
b) Chứng minh: ∆ADF đồng dạng với ∆ABC.
Bài 5. (0,5 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2xy - x + y = 3.
ĐỀ 10 Câu 1: Phương trình ax + b = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn nếu
	A. a = 0
	B. b = 0
	C. b ≠ 0
	D. a ≠ 0


Câu 2: Phương trình bậc nhất một ẩn  với  có mấy nghiệm 
	A. 1 nghiệm
	B.  nghiệm
	C.  nghiệm
	D. vô nghiệm


Câu 3 Phương trình  có nghiệm là
	1. A. 
	1. B. 
	1. C. 
	1. D. 


[bookmark: OLE_LINK1]Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	A. 
	B.                      
	C.                      
	D. 


Câu 5: Khi gieo một con xúc xắc, bạn Yến nhận thấy trong  lần gieo thì mặt  chấm xuất hiện 2 lần. Xác xuất thực nghiệm cho biến cố “Mặt xuất hiện  chấm” là
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 


Câu 6: Khi gieo một đồng xu cân đối  lần, bạn Tân thấy có  lần xuất hiện mặt sấp. Xác suất thực nghiệm cho biến cố  “mặt xuất hiện là mặt ngửa là:
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 


[image: C:\Users\ASUS\Pictures\Screenshots\Screenshot (76).png]Bài 7:Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
 Xác suất của biến cố “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 2” là 
A..                      B.  .                C. .                D.
[bookmark: OLE_LINK2]Câu 8 . Cho ,  là phân giác là phân giác trong của góc . Hãy chọn câu đúng
	[image: A picture containing shape
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	A. 
B. .
	C. 	
D. .


Câu 9. Nếu tam giác ABC có MN // BC (với M  AB, N  AC) thì
	A. AMN [image: ]ACB      
B. ABC [image: ]MNA
	C. AMN [image: ] ABC       
D. ABC [image: ]ANM


Câu 10.  Cho hình vẽ dưới đây . Tính độ dài .
	[image: ]
	A. .	B. .	
C. .	D. .







Câu 11. Cho  . Biết , , , . Hãy chọn đáp án đúng




A. , .	B. , .




C. , .	D. , .


Câu 12.  Cho  biết ;  . Khi đó số đo góc  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II. (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 13 và câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 13. Hai tổ công nhân trong một công xưởng, sản xuất được  sản phẩm trong tháng đầu. Sang tháng thứ hai, tổ I làm vượt mức , tổ II vượt mức  do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất dược  sản phẩm. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Gọi số sản phẩm của tổ 1 trong tháng đầu là x (sp, x thuộc N*)
 a) Sản phẩm của tổ 2 trong tháng đầu là  600- x (sp).
 b) Số sản phẩm của tổ 1 trong tháng thứ 2  là 1,25x (sp)
 c) Số sản phẩm của tổ 2 trong tháng thứ 2  là 1,15(600-x)  (sp)

 d) Tổ I sản xuất được  sản phẩm và tổ II sản xuất được 200 sản phẩm


Câu 14. Cho tam giác ABC có  với D thuộc AB, E thuộc AC. Kẻ (F thuộc AB)


a)                                   b) .





c) .                                d) .Phần III. (2,0 điểm)Câu 15. . Một hộp chứa các quả bóng có kích thước giống nhau có các màu canh dương, cam và vàng. Trong  lần lấy bóng liên tiếp, quả bóng màu cam xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng, quả bóng màu xanh dương xuất hiện nhiều gấp  lần quả bóng màu vàng. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Quả bóng lấy ra là quả bóng màu xanh dương”. (Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)
Câu 16. Nghiệm của phương trình sau là: 
	    
	 


Câu 17. Anh Hùng gửi ngân hàng 200 triệu đồng, sau một năm số tiền anh có được cả gốc lẫn lãi là 214 triệu đồng. Hỏi lãi suất gửi của ngân hàng là bao nhiêu phần trăm (%) trong một năm.
Câu 18. Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Để tính được chiều cao gần đúng của Kim tự tháp, người ta làm như sau: đầu tiên cắm 1 cây cọc cao 1(m) vuông góc với mặt đất và đo được bóng cọc trên mặt đất là 1,5(m) và khi đó chiều dài bóng Kim tự tháp trên mặt đất là 208,2(m). Hỏi Kim tự tháp cao bao nhiêu mét? (xem hình vẽ)
[image: image002]

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1(1 đ) Giải các phương trình sau:
	a)       
	
	b) ;


Câu 2.(0,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình	
Hai lớp 8A và 8B có  học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ mỗi em lớp 8A góp  quyển và mỗi em lớp 8B góp  quyển nên cả hai lớp góp được  quyển. Tìm số học sinh ở mỗi lớp.




Câu 3:(1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc B cắt ,  lần lượt tại , .
a) Chứng minh :  và  




b) Biết  cm,  cm. Tính độ dài , .  

Sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam
Column1	
2015	2017	2018	2019	2020	6944.9	9087.2999999999956	9465.6	9357.7999999999956	10284.200000000004	Column2	
2015	2017	2018	2019	2020	Column3	
2015	2017	2018	2019	2020	Năm

Vốn (nghìn tỉ đồng)


Mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020, 2021
Series 1	
2015	2018	2019	2020	2021	1428	1913	1380	1607	1273	Column2	
2015	2018	2019	2020	2021	Column1	
2015	2018	2019	2020	2021	Năm

Mực nước  (cm)


Sales	[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

Châu Á	Châu Mỹ	Châu Phi	Châu Âu	Châu Đại Dương	Châu Nam Cực	0.2	0.28000000000000003	0.2	7.0000000000000007E-2	0.06	0.09	

Tỉ lệ phần trăm loại trái cây bán được của cửa hàng

Sales	[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]
[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

Cam	Xoài	Mít	Ổi	Sầu riêng	0.18	0.24	0.26	0.12	0.2	

Sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam

Column1	
2015	2017	2018	2019	2020	6944.9	9087.2999999999993	9465.6	9357.7999999999993	10284.200000000001	Column2	
2015	2017	2018	2019	2020	Column3	
2015	2017	2018	2019	2020	Năm


Vốn (nghìn tỉ đồng)



Mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020, 2021

Series 1	
2015	2018	2019	2020	2021	1428	1913	1380	1607	1273	Column2	
2015	2018	2019	2020	2021	Column1	
2015	2018	2019	2020	2021	Năm


Mực nước  (cm)
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